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Danh sách 4: Các sinh viên chưa hoàn thiện học phí 

TT Mã SV Họ và tên Ngày sinh Lớp 
1  20021279 Nguyễn Xuân Vũ 20/02/2002 K65-S-AE 
2  22027105 Lê Đình Hùng 26/08/2004 K67-S-AE 
3  22027102 Phạm Anh Kiệt 18/10/2004 K67-S-AE 
4  22027143 Phạm Lê Ngọc Phi 20/02/2004 K67-S-AE 
5  22027103 Nguyễn Thế Trị 28/06/2004 K67-S-AE 
6  22027144 Trần Đình Trường 24/01/2001 K67-S-AE 
7  20020253 Lê Anh Đức 12/09/2002 K65-G-AT 
8  21020854 Vũ Văn Toàn 04/12/2003 K66-G-AT 
9  21020857 Đỗ Việt Trung 16/07/2003 K66-G-AT 
10  22020134 Phạm Văn Hùng 23/11/2004 K67-G-AT 
11  21020244 Trần Hữu Thành 10/11/2003 K66-I-CS1 
12  21021518 Nguyễn Công Tuấn Minh 12/12/2003 K66-I-CS2 
13  21021471 Nguyễn Đức Dương 07/05/2003 K66-I-IS 
14  21020754 Sầm Anh Dũng 01/11/2002 K66-I-IT1 
15  21020386 Dương Hải Quyền 11/07/2003 K66-I-IT1 
16  21020056 Nguyễn Tấn Dũng 29/10/2003 K66-I-IT20 
17  21020070 Nguyễn Xuân Hiếu 14/09/2003 K66-I-IT3 
18  22025513 Nguyễn Hoàng Đông 18/10/2004 K67-I-CN 
19  22028233 Cao Việt Bách 14/03/2004 K67-I-CS4 
20  22024534 Nguyễn Tiến Việt Hải 08/10/2004 K67-I-IS 
21  22024551 Hoàng Văn Lộc 10/05/2003 K67-I-IS 
22  22021182 Lương Văn Kết 14/02/2004 K67-I-IT2 
23  22021136 Đỗ Viết Minh 25/11/2004 K67-I-IT2 
24  23021547 Nguyễn Công Vinh Hiếu 10/06/2005 K68-I-CS1 
25  23020545 Nguyễn Tùng Lâm 07/03/2005 K68-I-IS 
26  21020943 Nguyễn Thị Thúy 07/02/2003 K66-E-CE 
27  21020532 Nguyễn Minh Quang Hiếu 09/11/2003 K66-E-EC2 
28  21020569 Hàn Nguyên Trường 27/09/2003 K66-E-RE 
29  22022180 Ngô Duy Hợp 02/09/2004 K67-E-CE1 
30  22022129 Vương Hoàng Quý 07/12/2003 K67-E-CE2 
31  22029060 Nguyễn Phan Anh 09/12/2004 K67-E-EC 
32  22029081 Mai Đức Hiệp 02/01/2004 K67-E-EC 
33  22029026 Nguyễn Đức Minh 15/12/2004 K67-E-EC 
34  22029070 Chu Việt Quang 28/02/2004 K67-E-EC 
35  22027533 Phạm Thái Vinh 08/02/2004 K67-E-RE 
36  23021830 Trần Văn Khánh Hoàng 30/05/2005 K68-E-EC1 
37  23021933 Nghiêm Quang Vinh 08/03/2005 K68-E-EC2 
38  23020777 Hoàng Xuân Trường 06/11/2005 K68-E-RE 
39  20020608 Lê Công Trình 01/05/2002 K65-M-AT 
40  21021354 Hoàng Việt Quang 12/10/2003 K66-M-MT2 
41  21021305 Nguyễn Tiến Hiếu 02/12/2003 K66-M-MT3 
42  21021317 Trần Quốc Huy 09/03/2003 K66-M-MT3 



 

TT Mã SV Họ và tên Ngày sinh Lớp 
43  22024179 Vũ Trung Hiếu 21/06/2001 K67-M-EM 
44  22024130 Trần Quang Vinh 21/12/2004 K67-M-EM 
45  22026198 Phạm Văn Nhật 19/03/2004 K67-M-MT 
46  22026150 Nguyễn Anh Quyền 28/09/2004 K67-M-MT 
47  21021155 Nguyễn Hồ Đức Bình 30/06/2003 K66-C-CE2 
48  21021201 Nguyễn Nam Khánh 08/10/2003 K66-C-CE2 
49  21021205 Đinh Thanh Loan 03/06/2003 K66-C-CE2 
50  21021215 Mai Phương Nam 02/02/2001 K66-C-CE2 
51  22025123 Bùi Tuấn Anh 21/08/2004 K67-C-CE1 
52  22025183 Phan Hải Đăng 24/02/2004 K67-C-CE1 
53  22025116 Ma Văn Dũng 23/04/2004 K67-C-CE1 
54  22025132 Ngô Huy Hoàng 25/01/2004 K67-C-CE1 
55  22025203 Phạm Bảo Ngọc 24/07/2004 K67-C-CE1 
56  22025176 Hoàng Hữu Thịnh 18/07/2004 K67-C-CE1 
57  22025171 Lê Văn Tùng 24/04/2004 K67-C-CE1 
58  22025142 Nguyễn Hải Anh 12/07/2004 K67-C-CE2 
59  22025189 Vương Trung Kiên 10/11/2004 K67-C-CE2 
60  22025155 Phạm Cao Minh 21/11/2004 K67-C-CE2 
61  22025208 Hoàng Văn Ngọc 27/05/2003 K67-C-CE2 
62  22025121 Nguyễn Duy Thái 04/02/2004 K67-C-CE2 
63  23021069 Nguyễn Thanh Bình 02/09/2005 K68-C-CE2 
64  23021099 Vũ Tiến Đạt 08/03/2005 K68-C-CE2 
65  23021123 Lưu Vũ Duy Hùng 16/07/2005 K68-C-CE2 
66  23021067 Nguyễn Xuân Bắc 14/04/2005 K68-C-CE3 
67  20020786 Nguyễn Mai Hiếu 10/06/2002 K65-P-EE 
68  20020829 Nguyễn Năng Phúc 20/12/2002 K65-P-EE 
69  22023516 Nguyễn Thế Minh Tuấn 24/05/2002 K67-P-EE 
70  22023128 Lê Huy Cương 05/05/2004 K67-P-EP 
71  22023186 Nguyễn Ngọc Khang 13/10/1999 K67-P-EP 
72  22022539 Nguyễn Bảo Sơn 20/12/2004 K67-A-AI2 

Danh sách gồm 72 sinh viên./. 

 


